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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 21/7/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin mưa lớn và cảnh báo lốc sét, mưa đá và lũ, lũ quét, sạt lở đất khu vực Bắc Bộ:

Chiều tối và đêm 22/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 10-30mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12h); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất và ngập úng tại một số khu vực thuộc các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La.
Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 1.

2. Tin nắng nóng ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ:

Ngày 22/7, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.
3. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h/20/7 đến 19h/21/7): Khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ tại tỉnh Hà Giang có mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như: Thành phố Hà Giang 378mm, Đạo Đức (Hà Giang) 395mm, Cao Bồ (Hà Giang) 401mm, Thuận Hòa (Hà Giang) 290mm, Thượng Sơn (Hà Giang) 286mm, Tân Tiến (Hà Giang) 103mm, Mèo Vạc (Lào Cai): 91mm.
- Mưa đêm (từ 19h/21/7 đến 07h/22/7): Khu vực miền núi phía Bắc mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 40mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hoàng Khai (Tuyên Quang) 83mm, Tuyên Quang (Tuyên Quang) 77mm, Minh Hương (Tuyên Quang) 66mm, Phù Yên (Sơn La) 53mm.

- Mưa 03 ngày (từ 19h/18/7 đến 19h/21/7): khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Thành phố Hà Giang 450mm, Đạo Đức (Hà Giang) 467mm, Cao Bồ (Hà Giang) 430mm, Thuận Hòa (Hà Giang) 334mm, Thượng Sơn (Hà Giang) 357mm, Bắc Quang (Hà Giang) 163mm, Tân Tiến (Hà Giang) 116mm, Nậm Tỵ (Hà Giang) 138mm, Mèo Vạc (Lào Cai) 120mm, Phủ Lạng Thương (Bắc Giang) 125mm.
II. THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước thượng lưu sông Lô tại thành phố Hà Giang đạt đỉnh ở mức 100,34m lúc 13h00/21/7 (trên BĐ1: 1,34m), sau đó giảm dần. Mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng lên chậm, đến 7h/23/7, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức 3,5m.

2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa.

3. Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều, đến ngày 25/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,23m; tại Châu Đốc ở mức 1,33m. 
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	21/7
	461,20
	371,50
	202,30
	263,60
	475

	
	
	22/7
	461,20
	371,50
	208,70
	263,70
	

	Huội Quảng
	7h
	21/7
	369,88
	187,85
	313,60
	324,70
	370

	
	
	22/7
	369,85
	187,85
	325,0
	324,70
	

	Lai Châu
	7h
	21/7
	273,23
	203,93
	1.116
	1.316
	295

	
	
	22/7
	272,80
	203,83
	1.176
	1.319
	

	Sơn La
	7h
	21/7
	179,84
	117,12
	2.661
	2.300
	197,3

	
	
	22/7
	180,06
	116,72
	2.903
	2.014
	

	Hòa Bình
	7h
	21/7
	99,46
	13,2
	2.703
	2.461
	101

	
	
	22/7
	99,77
	13,2
	3.178
	2.451
	

	Tuyên Quang
	7h
	21/7
	93,21
	50,45
	1.023
	655
	105,2

	
	
	22/7
	95,37
	50,10
	1.843
	542
	

	Thác Bà
	7h
	21/7
	48,45
	20,82
	202
	0
	56

	
	
	22/7
	48,50
	20,82
	203
	0
	


Các hồ chứa hiện đang vận hành bình thường theo quy trình.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng, tình hình thiệt hại do mưa lớn gây lũ, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 20-21/7 như sau:

1. Tỉnh Hà Giang: (Tính đến 6h00 ngày 22/7/2020)
- Về người: 05 người chết, trong đó 03 người do sạt lở đất (02 mẹ con ở xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì và 01 người tại TP Hà Giang), 02 người bị lũ cuốn trôi (huyện Bắc Quang: 01, Bắc Mê: 01); 02 người bị thương.

- Về nhà ở: 02 nhà bị sập, cuốn trôi; 57 nhà bị thiệt hại; 524 nhà bị ngập.

- Về nông nghiệp: 215 ha lúa và hoa màu, 05ha cây lâm nghiệp, 24 ha ao cá, 11 con gia súc và nhiều gia cầm bị thiệt hại.

- Về thủy điện: 02 nhà máy thủy điện (Thái An, huyện Quản Bạ và Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên) bị dừng hoạt động do đất đá sạt lở, vùi lấp hệ thống máy móc.

- Về giao thông: Sạt lở 3 điểm tại Quốc lộ 2; ngập lụt 4 điểm trên quốc lộ 4C, 2 điểm trên quốc lộ 34C; sạt lở 2 điểm trên tỉnh lộ 176B và ngập sâu, sạt lở một số tuyến đường liên xã (hiện các tuyến đường đã thông xe).
2. Tỉnh Cao Bằng: do ảnh hưởng mưa, lũ ngày 20/7 làm 01 người bị thương do đá lở, 05 nhà bị hư hỏng, 15ha lúa bị ngập nước.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
- Ngày 21/7/2020, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 955/CĐ-TTg yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các Bộ ngành khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang.
- Hồi 11h00 ngày 21/7/2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đã có Công điện số 04/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc, các Bộ ngành đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

- Ngày 22/7/2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã cử đoàn công tác do Phó Trưởng ban Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn đến Hà Giang chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ (trước đó Văn phòng TT Ban Chỉ đạo đã cử đoàn công tác tới Hà Giang ngày 21/7/2020).
- Văn phòng Bộ Công an, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Điện Biên đã có công điện để triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.
- Tỉnh Hà Giang, Cao Bằng đã huy động các lực lượng vũ trang tìm kiếm các nạn nhân bị thương vong, thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ và sạt lở đất gây ra.
Riêng tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo huy động nhân lực, thiết bị thông tuyến các tuyến đường bị sạt lở, sơ tán dân khỏi khu vực ngập lụt, sạt lở. Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh đã thông xe, nước đã rút.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Khẩn trương khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 955/CĐ-TTg ngày 21/7/2020.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 04/CĐ-TW ngày 21/7/2020.
- Kiểm tra, rà soát các điều kiện vận hành xả lũ, phương án đảm bảo an toàn đập và hạ du, đặc biệt là với các hồ thủy điện nhỏ và hồ thủy lợi xung yếu.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trước 16h hàng ngày và ngay khi có tình huống đột xuất./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:		  		Phùng Đức Thắng


Trực ban 1:		  		Đào Văn Minh


Trực ban 2:				Ngô Hữu Huy
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